
STT SBD Họ Tên Mã trường Mã ngành

1 62003164 VÌ THỊ THÚY TRANG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

2 01055142 BÙI MINH ĐỨC HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

3 01064323 CHU QUỐC CHUNG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

4 07000912 TẨN VĂN TUẤN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

5 23004468 BÙI THỊ HOÀI LINH HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

6 29018874 PHẠM ĐỨC THỊNH HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

7 01048195 NGUYỄN THỊ THỦY HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

8 05003071 LỤC VĂN QUYẾN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

9 11002700 LƯỜNG VĂN NGỤY HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

10 25011491 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

11 40006709 HÀ THỊ CHI HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

12 62000225 LÒ VĂN HOÀNG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

13 10006262 HOÀNG TRUNG MIÊN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

14 27006923 NGUYỄN TIẾN THÀNH HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

15 09003684 NÔNG THỊ MINH HUẾ HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

16 28010431 VŨ ĐÌNH HƯNG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

17 19015951 ĐỖ HUY VŨ HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

18 14001692 QUÀNG VĂN KHIÊM HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

19 24007378 TRỊNH VĂN DƯƠNG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

20 02064405 ĐỒNG PHƯƠNG TIÊN TIẾN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

21 10006225 VIÊN THỊ THU LIỄU HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

22 14008997 ĐÈO VĂN ĐIỆP HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

23 62003663 HẠNG A DÍNH HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

24 63006270 NGUYỄN THỊ LAN ANH HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

25 06001946 LƯƠNG BẢO ANH HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

26 27006486 PHẠM NHẬT AN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

27 01064521 ĐỒNG THỊ LINH GIANG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

28 05000768 HOÀNG THANH NGÂN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

29 07003070 ĐOÀN THỊ MINH HẠNH HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

30 30012846 TRẦN THỊ TÚ TRANG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

31 38003889 NGUYỄN VĂN DUY HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

32 45003335 NGUYỄN NHẬT BẢO LÂM HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

33 05002131 THÈN SEO ĐẠI HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

34 07003471 LÒ HẢI MINH HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

35 26016891 BÙI THU PHƯƠNG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

36 32000837 NGUYỄN ĐÌNH MẠNH HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

37 38007328 PHẠM MINH HIẾU HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

38 22007316 NGUYỄN THÀNH LONG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

39 14008607 QUÀNG QUANG TRUNG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

40 30009723 HỒ HỮU QUÂN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

41 12001541 HOÀNG ÍCH HUÂN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

42 17016264 TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

43 18018295 NGUYỄN CÔNG HOÀN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

44 32006585 HỒ THỊ NGA HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

45 14002025 PHẠM GIA HUY HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

46 07000059 TAO VĂN BUN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

47 60003475 HỒ MỸ NHÂN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

48 26019600 NGUYỄN THỊ CẨM LY HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

49 11002199 HÀ THẾ NHÂN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

50 32003556 HỒ VĂN QUÝ HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

51 14001461 ĐẶNG BẢO NGỌC HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

52 19011564 HOÀNG VĂN SỸ HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

53 40016582 MAI XUÂN HUY HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

54 29017129 VI VĂN HẠNH HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

55 17014016 HOÀNG VĂN TỚI HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước



56 32000337 CAO THANH HOÀI HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

57 09000209 MA THANH THÙY HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

58 13004899 HOÀNG TRỌNG ĐẠI HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

59 49008280 HỒ HOÀNG HUY HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

60 62003863 HỜ THÁI PHÔNG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

61 47005595 HỒ THẾ VINH HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

62 14001766 ĐINH VĂN OAI HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

63 01053890 NGUYỄN ĐỨC ANH HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

64 14001533 NGUYỄN THANH THỦY HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

65 27010230 TRƯƠNG ĐĂNG TRÍ HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

66 25003746 TRẦN QUANG PHONG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

67 01018592 PHẠM VĂN THÀNH HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

68 01025998 TRẦN HOÀNG SƠN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

69 14010683 HÀ VĂN BIÊN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

70 55008851 ĐỖ QUỲNH AN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

71 59005526 LÝ VĂN ĐƯỢC HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

72 01026607 NGUYỄN ĐỨC TRUNG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

73 01064557 NGUYỄN THỊ HÀ HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

74 19015991 PHẠM THỊ NGỌC ANH HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

75 01020774 NGÔ VĂN KHÁNH HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

76 01074428 NGUYỄN THỊ HIỀN HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

77 40016581 LƯU ĐÌNH ĐỨC HUY HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

78 04003168 NGUYỄN HOÀNG THANH TRANG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

79 62000584 NGUYỄN BẢO TRUNG HTN Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước


